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Tổng hợp kiến thức: Tính đối xứng trong chữ cái

và logo

Chào các em học sinh! Hình học không chỉ là những con số và công thức khô

khan. Nó hiện diện ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta, từ những bông hoa,

chiếc lá cho đến các công trình kiến trúc và cả những chữ cái, logo quen thuộc.

Bài học hôm nay sẽ giúp các em khám phá một vẻ đẹp thú vị của hình học:

tính đối xứng.

I. Tính đối xứng trục

1. Khái niệm hình có trục đối xứng

Một hình được gọi là có trục đối xứng nếu có một đường thẳng d chia hình đó

thành hai phần mà khi gấp hình theo đường thẳng d thì hai phần đó chồng khít

lên nhau. Đường thẳng d được gọi là trục đối xứng của hình đó.

Đặc điểm: Trục đối xứng hoạt động như một "chiếc gương". Mọi điểm ở

phần này của hình đều có một điểm tương ứng ở phần kia, đối xứng qua trục.

Ví dụ 1: Đoạn thẳng AB có trục đối xứng là đường trung trực của nó. Khi gấp

theo đường trung trực, điểm A sẽ chồng khít lên điểm B.

Ví dụ 2: Hình tròn có vô số trục đối xứng, đó là bất kỳ đường thẳng nào đi qua

tâm của nó.
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Ví dụ 3: Hình tam giác đều có 3 trục đối xứng, mỗi trục là đường thẳng đi qua

một đỉnh và trung điểm cạnh đối diện.

2. Nhận biết trục đối xứng của các chữ cái in hoa

Trong bảng chữ cái in hoa của tiếng Việt, rất nhiều chữ có trục đối xứng. Chúng

ta có thể phân loại chúng thành các nhóm sau:

a. Chữ cái có một trục đối xứng dọc

Đây là những chữ cái mà khi kẻ một đường thẳng đứng ở chính giữa, hai nửa

bên trái và bên phải sẽ chồng khít lên nhau.

Các chữ cái: A, M, T, U, V, W, Y

Ví dụ: Chữ A. Nếu ta kẻ một đường thẳng từ đỉnh trên xuống trung điểm

cạnh đáy, ta sẽ được trục đối xứng của nó.

b. Chữ cái có một trục đối xứng ngang

Đây là những chữ cái mà khi kẻ một đường thẳng nằm ngang ở chính giữa, hai

nửa trên và dưới sẽ chồng khít lên nhau.

Các chữ cái: B, C, D, E, K

Ví dụ: Chữ E. Nếu ta kẻ một đường thẳng nằm ngang chia đôi chữ E, phần

trên và phần dưới sẽ giống hệt nhau.

c. Chữ cái có hai trục đối xứng (cả dọc và ngang)

Những chữ cái này vừa có trục đối xứng dọc, vừa có trục đối xứng ngang.

Các chữ cái: H, I, O, X
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Ví dụ: Chữ H. Nó có một trục đối xứng dọc đi qua trung điểm của nét gạch

ngang và một trục đối xứng ngang chính là nét gạch ngang đó.

Lưu ý đặc biệt: Chữ O (hình tròn) có vô số trục đối xứng.

d. Chữ cái không có trục đối xứng

Đây là những chữ cái mà chúng ta không thể tìm được đường thẳng nào để khi

gấp lại, hai phần của chúng chồng khít lên nhau.

Các chữ cái: F, G, J, L, N, P, Q, R, S, Z

3. Nhận biết trục đối xứng trong logo và hình ảnh thực tế

Tính đối xứng trục được ứng dụng rất nhiều trong thiết kế logo để tạo ra sự cân

bằng, hài hòa và dễ nhận biết.

Ví dụ 1: Logo của hãng xe Volkswagen (Đức)

Logo này có một trục đối xứng dọc. Đường thẳng đi qua chính giữa từ trên

xuống dưới chia logo thành hai nửa trái và phải đối xứng hoàn hảo.

Ví dụ 2: Logo của hãng xe Toyota (Nhật Bản)

Logo của Toyota có một trục đối xứng ngang. Nếu bạn kẻ một đường ngang qua

tâm, phần trên và phần dưới của logo sẽ chồng khít lên nhau.

Ví dụ 3: Biển báo giao thông "Nguy hiểm" (hình tam giác đều)

Biển báo này có 3 trục đối xứng, tương tự như một hình tam giác đều, tạo cảm

giác vững chãi, chắc chắn và thu hút sự chú ý.
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II. Tính đối xứng tâm

1. Khái niệm hình có tâm đối xứng

Một hình được gọi là có tâm đối xứng nếu có một điểm O mà khi ta quay hình

đó xung quanh điểm O một góc 180 độ, ta lại được hình ban đầu. Điểm O được

gọi là tâm đối xứng của hình đó.

Đặc điểm: Với mỗi điểm A bất kỳ thuộc hình, ta luôn tìm được một điểm A'

cũng thuộc hình sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng AA'.

Ví dụ 1: Hình bình hành có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Ví dụ 2: Hình tròn có tâm đối xứng chính là tâm của nó.

2. Nhận biết tâm đối xứng của các chữ cái in hoa

Một số chữ cái in hoa khi quay 180 độ quanh một điểm vẫn giữ nguyên hình

dạng. Điểm đó chính là tâm đối xứng của chúng.

Các chữ cái có tâm đối xứng: H, I, N, O, S, X, Z

Ví dụ 1: Chữ N. Thoạt nhìn, chữ N không có trục đối xứng nào. Nhưng nếu

bạn lấy điểm chính giữa của nét chéo và quay chữ N 180 độ quanh điểm đó,

bạn sẽ thấy nó trở lại đúng hình dạng ban đầu. Điểm đó là tâm đối xứng của

chữ N.

Ví dụ 2: Chữ S. Tương tự chữ N, chữ S không có trục đối xứng nhưng lại có

tâm đối xứng ở chính giữa.

Các chữ cái không có tâm đối xứng: A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, M, P, Q, R,

T, U, V, W, Y.
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3. Nhận biết tâm đối xứng trong logo và hình ảnh thực tế

Tâm đối xứng tạo ra cảm giác chuyển động, tuần hoàn và cân bằng động.

Ví dụ 1: Biểu tượng Âm - Dương

Đây là một ví dụ kinh điển về hình có tâm đối xứng. Khi quay hình này 180 độ

quanh tâm của nó, hình không hề thay đổi.

Ví dụ 2: Logo của hãng xe Mitsubishi (Nhật Bản)

Logo gồm ba hình thoi ghép lại. Tâm của logo (nơi ba đỉnh của ba hình thoi gặp

nhau) không phải là tâm đối xứng. Tuy nhiên, nếu xét riêng từng hình thoi thì

chúng có tâm đối xứng.

Ví dụ 3: Bông tuyết

Nhiều bông tuyết có dạng hình lục giác đều. Tâm của hình lục giác này chính là

tâm đối xứng của bông tuyết.

III. So sánh và tổng hợp

Một số hình có thể vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng. Một số hình chỉ

có một trong hai, và một số hình không có cả hai. Chúng ta hãy cùng tổng hợp

lại tính đối xứng của một số chữ cái quen thuộc.
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Chữ

cái

Có trục đối xứng

không? (Số lượng)

Có tâm đối xứng

không?
Ghi chú

A Có (1 trục dọc) Không Chỉ có đối xứng trục.

H
Có (2 trục: 1 dọc, 1

ngang)
Có

Vừa có trục đối xứng, vừa

có tâm đối xứng.

N Không Có Chỉ có đối xứng tâm.

O Có (vô số trục) Có
Hình có tính đối xứng

hoàn hảo.

S Không Có Chỉ có đối xứng tâm.

P Không Không
Không có cả hai loại đối

xứng.

IV. Bài tập vận dụng

Để củng cố kiến thức, các em hãy thử làm các bài tập nhỏ sau đây:

1. Bài tập 1: Khám phá tên của bạn

Hãy viết tên của mình bằng chữ in hoa (không dấu). Sau đó, hãy xác định

xem mỗi chữ cái trong tên của bạn có trục đối xứng hay tâm đối xứng không.

Chữ cái nào có nhiều trục đối xứng nhất?

Ví dụ: Tên LAN. Chữ L không có đối xứng. Chữ A có 1 trục đối xứng dọc. Chữ

N có 1 tâm đối xứng.
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2. Bài tập 2: Thám tử logo

Hãy tìm 3 logo của các nhãn hiệu mà em biết (ví dụ: Adidas, Mercedes-Benz,

Chanel, McDonald's...). Với mỗi logo, hãy cho biết nó có trục đối xứng hay

tâm đối xứng không. Nếu có, hãy mô tả chúng.

3. Bài tập 3: Trắc nghiệm nhanh

Trong các chữ cái sau, chữ cái nào vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối

xứng?

A. M

B. S

C. X

D. K

Đáp án: C. Chữ X có 2 trục đối xứng (dọc và ngang) và có tâm đối xứng tại

giao điểm của hai nét chéo.

Qua bài học này, hy vọng các em đã thấy được vẻ đẹp của toán học trong cuộc

sống. Tính đối xứng là một nguyên tắc cơ bản của tự nhiên và nghệ thuật, giúp

tạo nên sự cân đối, hài hòa và thẩm mỹ. Hãy tiếp tục quan sát và khám phá thế

giới xung quanh qua lăng kính toán học nhé!
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